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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

62/9 đường dx037, tổ 9, khu phố1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

25/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  XÂY DỰNG TỔNG HỢP HÙNG THIÊN

3702991117

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình đường sắt 4211

4. Xây dựng công trình đường bộ 4212

5. Xây dựng công trình điện 4221

6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8. Xây dựng công trình công ích khác 4229

9. Xây dựng công trình thủy 4291

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

11. Phá dỡ 4311

12. Chuẩn bị mặt bằng 4312

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
- Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4322

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  XÂY 
DỰNG TỔNG HỢP HÙNG THIÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HUNG THIEN GENERAL CONSTRUCTION 
SERVICES CO., LTD
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP HÙNG THIÊN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933286622
Email:

Fax:
Website:
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19. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
- Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
- Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4631

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

21. Dịch vụ phục vụ đồ uống
- quán cà phê, giải khát

5630

22. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 
hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810
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23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường 
bộ; 
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao 
thông cầu, đường bộ; 
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi;

 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện hạ thế công trình xây 
dựng dân dụng;
 - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng 
kỹ thuật, công trình cấp - thoát nước;
 - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp; 
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng, 
công nghiệp; 
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình đường dây và 
trạm biến áp từ 0,4 KV - 35 KV
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện, hệ thống thông gió, 
điều hòa không khí, cấp nhiệt; 
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy 
văn; - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ; 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu 
đường bộ; 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông 
(cầu, đường bộ);
 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật; 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp; 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ điện công trình xây dựng; 
- Thiết kê các công trình điện trung hạ thế và biến áp từ 35Kv 
trở xuống
- Thiết kế hệ thống chiếu sáng công trình dân dụng và công 
nghiệp
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế hệ thống thông gió điều hòa không 
khí, cấp nhiệt; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình thủy lợi;
 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và 
công nghiệp; 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng; 
- Thiết kế nội ngoại thất công trình;
 - Thẩm tra, tư vấn và kiểm định công trình xây dựng; 
- Khảo sát địa hình công trình xây dựng, đo đạt và vẽ bản đồ; 
- Khảo sát địa chất công trình; 
- Tư vấn môi trường; đánh giá tác động môi trường;
 - Lập, thẩm tra dự án đầu tư;
 - Tư vấn đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

7110(Chính)
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24. Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt

- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       212151386
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: khu dân cư số 6, tổ dân phố 2, Thị Trấn Mộ Đức, Huyện Mộ Đức, 
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 62/9 , đường DX037, tổ 9, khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ CÔNG LỆNH Nam

04/06/1984 Kinh Việt Nam

06/09/2010 Công an Quảng Ngãi

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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